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ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam là nước nông nghiệp, 75% dân số làm nghề nông, chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt. Hiện nay, ngành chăn nuôi đóng góp nhiều sản phẩm trong tổng sản phẩm của ngành nông nghiệp, trong đó, sản xuất và chế biến thủy sản đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của ngành chăn nuôi nói riêng và ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung. Những năm gần đây, đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước đã giành ưu tiên đầu tư để sớm đưa sản xuất và chế biến thủy sản phát triển thành ngành sản xuất chính, như Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Hơn nữa, việc hội nhập kinh tế đòi hỏi ngành sản xuất và chế biến thủy sản Việt Nam không những phát triển mà còn phát triển hiệu quả và bền vững. Đây là một thách thức nhưng cũng là nhiệm vụ đặt ra cho ngành. Mâu thuẫn lớn của ngành sản xuất và chế biến thủy sản nước ta hiện nay là: giá đầu vào cao, giá đầu ra thấp; giá bán sản phẩm của người nuôi trồng thấp, giá mua thực phẩm cao; nuôi trồng thủy sản phát triển càng nhanh, môi trường ô nhiễm càng nặng; việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do các nước nhập khẩu đặt ra nhiều hàng rào thuế quan và kiểm tra chất lượng…
Do đó việc xây dựng chiến lược để đảm bảo phát triển ổn định, bền vững của ngành sản xuất và chế biến thủy sản là hết sức cấp bách.
I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN

1. Thuận lợi

1.1.  Cơ chế chính sách
Trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu, ngành sản xuất và chế biến thủy sản ở Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển. Trong “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 01 năm 2006 đã khẳng định mục tiêu phát triển ngành thuỷ sản thành một ngành sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cao, có cơ cấu sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng trong nước, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp tục giữ vững là ngành có kim ngạch xuất khẩu cao và có tỷ trọng GDP đáng kể trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp trong các năm tới. Và để thực hiện mục tiêu này Chính phủ cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thiết thực hỗ trợ cho ngành sản xuất và chế biến thủy sản như:
· Thông tư số 82/2009/TT-BNNPTNT ban hành ngày 24/12/2009 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất thuỷ sản.
· Thông tư số 44/2010/TT-BNNPTNT ban hành ngày 22/07/2010, quy định về điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
· Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 15/10/2010 về việc hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản và thủy sản…..
Với những cơ chế chính sách này Nhà nước đã tạo điều kiện tốt cho chăn nuôi phát triển trở thành ngành sản xuất quan trọng trong nông nghiệp, góp phần đưa nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước.
1.2. Giống
Con giống là một vấn đề hết sức quan trọng đối với các nhà chăn nuôi, để mỗi kỳ chăn nuôi thu được kết quả cao nhất thì con giống đóng vai trò vô cùng quan trọng. Con giống khoẻ mạnh chính là mấu chốt thành công trong công nghệ chăn nuôi hiện đại ngày nay.
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Trong năm 2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dành 350 tỷ đồng để phát triển 100.000 con cá tra, basa bố mẹ. Số lượng cá giống đó sẽ cung cấp và đáp ứng đủ cho ngành nuôi cá tra, cá basa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong 3 năm 2010-2012 với khoảng 5 tỷ con giống đạt tiêu chuẩn quốc gia. Hiện tại những sản phẩm chế biến từ cá tra, cá basa là mặt hàng chiến lược của ngành nông nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Do đó, công tác quản lý chất lượng con giống, xây dựng một quy chuẩn quốc gia cho giống cá tra, cá basa đang được đặc biệt quan tâm. Hiện Viện Nghiên cứu thủy sản 2 đang gấp rút xây dựng bộ tiêu chuẩn quốc gia về giống cá tra, cá basa để chuyển đến chi cục thủy sản các tỉnh. Trung tâm giống Thuỷ sản Sơn Đông, thuộc sở Thuỷ sản Bến Tre đã ương nuôi thành công giống cá tra chất lượng cao. Với 2 ao ương có tổng diện tích 3.200m2, lượng cá bột thả ương 2 triệu 500 ngàn con. Thời gian ương từ cá bột lên cá giống 60 ngày, tỷ lệ ương đạt từ 10 đến 15%. Dự kiến đợt ương đầu tiên sẽ cung cấp cho người nuôi khoảng 370 ngàn con cá giống. Theo đánh giá của cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến ngư Bến Tre, đây là mô hình ương nuôi cá tra giống khá hiệu quả, cá tăng trưởng nhanh, kích cỡ tương đối đồng đều, tỷ lệ ương đạt cao, cá thích nghi với môi trường, thổ nhưỡng, thuận lợi cho việc thả nuôi, hạn chế chi phí vận chuyển, tránh xây sát và hao hụt, kiểm soát được mầm bệnh, đáp ứng nhu cầu cho người nuôi cá tra xuất khẩu ở Bến Tre. Sắp tới, Trung tâm giống Thuỷ sản Sơn Đông sẽ mở rộng qui mô sản xuất lên 10.000m2 mặt nước ao ương, dự kiến mỗi đợt xuất bán hơn 500.000 cá giống chất lượng cao.
Tại tỉnh Nam Định, mô hình khu trang trại nuôi trồng thủy sản được quy hoạch hoàn chỉnh đang trở nên phổ biến, gồm: khu nuôi cua đồng, khu nuôi cá ra đồng, khu nuôi cá chày mắt đỏ, khu nuôi cá truyền thống... và giống thủy sản được sản xuất ngay trong trang trại. Nhờ vậy mà các hộ nuôi trồng thủy sản ở đây không những tự cung cấp đủ giống cho ao nuôi mà còn xuất bán ra ngoài với chất lượng con giống tốt và giá bán cao. Với các loại thủy sản được nuôi ở vùng nước mặn lợ, Trung tâm giống hải sản tỉnh đã có 0,7ha nuôi 2 vạn con cá chim biển vây vàng, sau 6 tháng nuôi, trọng lượng cá thể bình quân đã đạt trên 0,6kg. Trung tâm đã nuôi thuần thục 70 cặp cá chim biển vây vàng bố mẹ và đến tháng 8-2010 đã cho sinh sản nhân tạo để lấy giống cung cấp cho các hộ nuôi. Cùng với cho sinh sản cá chim biển vây vàng, Trung tâm giống hải sản tỉnh còn nuôi vỗ 50 cặp cá vược bố mẹ để cho sinh sản vào cuối năm 2010 để cung cấp cho thị trường cá giống vào đầu năm 2011, đồng thời nghiên cứu sinh sản cá song nhân tạo. 
Bên cạnh các mô hình nuôi trồng giống thủy sản đạt chất lượng cao như vậy, Chính phủ cũng như các địa phương còn có nhiều chính sách ưu đãi cho người nuôi nhằm phát triển nguồn con giống có chất lượng cao. Từ năm 2004, Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình phát triển giống thủy sản đến năm 2010”, trong đó nhấn mạnh mục tiêu: nâng cao năng lực nghiên cứu, phấn đấu từng bước làm chủ công nghệ sản xuất giống để hình thành tập đoàn giống thủy sản đa dạng, có giá trị kinh tế và xuất khẩu, phục vụ phát triển nuôi trồng ở các vùng sinh thái nước ngọt, nước mặn và nước lợ;

Hoàn thiện và từng bước hiện đại hoá hệ thống sản xuất giống thủy sản hàng hoá nhằm chủ động đáp ứng đủ giống tốt, kịp thời vụ, đa dạng về giống loài thủy sản nuôi, phục vụ cho phát triển nuôi trồng thủy sản và chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả và bền vững. Đồng thời cũng đưa ra các chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2010: giống thủy sản nuôi nước lợ, mặn: 35 tỷ con giống tôm, trên 500 triệu con giống giáp xác khác, trên 11 tỷ con giống nhuyễn thể, khoảng 400 triệu con giống cá biển, trên 6.000 tấn giống rong tảo biển; Giống thủy sản nuôi nước ngọt: trên 3,5 tỷ con giống tôm càng xanh, trên 700 triệu con giống cá da trơn, trên 500 triệu con giống rô phi đơn tính đực, trên 12 tỷ cá giống khác.

1.3. Thức ăn chăn nuôi
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Dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi

Là một nước nông nghiệp, Việt Nam có nhiều lợi thế trong việc trồng các nguyên liệu đầu vào của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi nói chung và ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi cho thủy sản nói riêng.
Hiện nay năng suất ngô bình quân của nước ta mới đạt khoảng 4,5 tấn/ha, trong khi năng suất bình quân của các nước khác như Mỹ, Philippin đã lên tới 10 tấn/ha. Do năng suất thấp như vậy nên giá ngô trong nước đã cao hơn nhiều so với giá ngô của các nước khác trong khu vực, điều này đã dẫn đến tình trạng các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi chủ yếu mua ngô từ các nhà nhập khẩu. 
Để khắc phục tình trạng này, từ đầu năm 2010 Bộ NN&PTNT đã triển khai chương trình nghiên cứu và trồng thử các loại ngô biến đổi gen ở nhiều tỉnh. Ðến nay, trên các diện tích trồng thử giống ngô biến đổi gen ở Văn Giang (Hưng Yên) và một vài nơi khác ở Ðông Nam Bộ, giống ngô mới đã cho năng suất khá cao, từ 9 đến 10 tấn/ha (gấp đôi so với năng suất ngô lai). Một số giống ngô  biến đổi gen là: NK66BT11, NK66Stack, TC1507... được các nhà khoa học ở Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam cho biết, có sức kháng sâu bệnh rất cao. Ngô biến đổi gen còn chống chịu được thuốc trừ cỏ. Khi phun thuốc trừ cỏ với liều cao cây vẫn phát triển bình thường (các loài ngô giống cũ cây chết sau bảy ngày phun thuốc trừ cỏ). Ðây là niềm vui lớn không chỉ đối với nông dân nước ta mà còn đối với cả các nhà sản xuất, chế biến thức ăn chăn nuôi. Khi sản xuất ngô giống mới năng suất cao thành công, sản lượng ngô cả nước dự kiến sẽ đạt khoảng 7 đến 8 triệu tấn một năm, gấp 1,5 lần so với hiện nay. Giá thành ngô khi ấy sẽ rẻ hơn hiện nay rất nhiều và nước ta sẽ không còn phải nhập khẩu ngô nhiều như hiện nay nữa.
Bên cạnh việc dần tự chủ về nguồn nguyên liệu đầu vào thì nghiên cứu phát triển công nghệ sản xuất cũng là một yếu tố quan trọng giúp ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi hạ giá thành sản phẩm. Hiện nay ở Việt Nam, hầu hết các dây chuyền chế biến thức ăn gia súc đều nhập khẩu từ nước ngoài. Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động hóa trong các dây chuyền chế biến thức ăn gia súc mới chỉ bắt đầu từ vài năm gần đây. Mặc dù đã thu được một số kết quả tích cực nhưng cũng chỉ mới dừng lại ở một số công đoạn, chưa đồng bộ, tính ổn định của hệ thống chưa cao. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một số thiết bị sản xuất trong nước như “Dây chuyền chế biến thức ăn gia súc dạng bột và dạng viên công suất 5-6 tấn/giờ điều khiển hoàn toàn tự động”… trên thị trường máy móc thiết bị cho ngành sản xuất thức ăn gia súc đã cho thấy khả năng tự chủ về công nghệ sản xuất của nước ta trong tương lai là rất khả quan. 
2. Khó khăn

2.1.  Cơ chế chính sách
Bên cạnh những thuận lợi, cơ chế chính sách của nước ta hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế sự phát triển của ngành sản xuất và chế biến thủy sản. 

Công tác chỉ đạo và quản lý sản xuất (lịch thời vụ, con giống, kiểm tra và xử lý ao nuôi, kiểm soát mầm bệnh, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật…) là một khâu đặc biệt quan trọng đối với thành công của mỗi vụ nuôi trồng thủy sản nhưng trong thời gian qua còn gặp nhiều khó khăn. Điều này chủ yếu là do ý thức của người dân chưa cao trong khi các nhà quản lý chưa có biện pháp chế tài thật sự đủ mạnh để răn đe và xử lý các hộ sai phạm. Mặt khác, dù nhà nước đã có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích trong nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ khi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đủ giúp người nuôi thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc thực thi các quy định, hướng dẫn của nhà nước.

Bên cạnh đó, việc xuất khẩu các sản phẩm chế biến thủy sản còn gặp nhiều khó khăn chủ yếu là do các rào cản về quy định kiểm tra chất lượng sản phẩm của các nước nhập khẩu. Để giải quyết vấn đề này, người sản xuất cũng như các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản rất cần sự quan tâm, can thiệp của nhà nước để việc sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản được thuận tiện, tạo điều kiện để phát triển ngành thủy sản nước ta.
- Thiếu chính sách qui hoạch phát triển vùng nguyên liệu. Việc quy hoạch vùng nguyên liệu luôn bị phá vỡ bởi tư duy sản xuất theo phong trào của nhà nông. Việc cấp phép xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản không tính đến vùng nguyên liệu của các địa phương đã gây lãng phí lớn, mất cân bằng cung – cầu, tất cả các nhà máy chế biến thuỷ sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long chỉ hoạt động cầm chừng, khoảng 30-50% công suất thiết kế, do thiếu nguyên liệu.

Quy trình sản xuất nguyên liệu chưa tuân thủ tiêu chuẩn Global GAP (sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế). Trong khi các thị trường lớn của thuỷ sản Việt Nam coi đây là điều kiện tiên quyết. Chưa xây dựng tiêu chuẩn vùng nuôi an toàn kết hợp tăng cường kiểm soát các cơ sở chế biến; triển khai đồng bộ các tiêu chuẩn quy định quy trình, quy phạm về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định hoá chất và chế phẩm được phép sử dụng. Chưa có chế tài xử phạt thích đáng đối với các trường hợp vi phạm; Chưa xây dựng các quy định về xuất xứ nguyên liệu gắn với vùng nuôi thuỷ sản. Hiện nay chưa tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp chế biến với sản xuất nguyên liệu và thị trường.
- Thiếu chính sách thông tin: Hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm thuỷ sản thiếu hiểu biết về luật pháp quốc tế và pháp luật thị trường mình cung cấp hàng hoá và chưa có ý thức chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan đến sản xuất nên khi gặp khiếu kiện bán phá giá... đều thua.
Giống
Mặc dù đóng góp khoảng 4 tỷ USD mỗi năm nhưng ngành thủy sản Việt Nam vẫn không chủ động được nguồn giống và chất lượng con giống cũng đang ở tình trạng báo động đỏ.

Ở tỉnh Ninh Thuận, hiện tại có 1.400 trại giống sản xuất từ 12-15 tỉ con giống mỗi năm nhưng chỉ có 40% trại giống đạt chất lượng; 60% trại giống khác chỉ là những trại giống nhỏ lẻ, phát triển tự phát và không tuân theo một quy trình kỹ thuật nào cả. Hay như ở tỉnh Vĩnh Long, mỗi năm tỉnh này cần 1,3 tỉ con cá tra, basa giống nhưng năng lực cung cấp của các trại giống trong tỉnh chỉ đạt 62%, còn lại người nuôi phải mua giống trôi nổi trên thị trường. Chi cục Nuôi trồng thủy sản Long An cũng cho biết gần 95% con giống thủy sản các loại được thả nuôi tại tỉnh này đều phải mua từ tỉnh khác nên không kiểm soát được chất lượng đầu vào. Phần lớn các cơ sở sản xuất cá giống thiếu kiểm soát đàn cá bố mẹ qua nhiều thế hệ dẫn tới cận huyết, rồi nạn đưa vào nuôi vỗ khi kích thước còn quá nhỏ (1-1,5kg/con), sinh sản nhiều lần trong năm. Đó là những nguyên nhân khiến chất lượng cá bố mẹ, cá con đang có biểu hiện suy giảm. Biểu hiện rõ nhất là thời gian qua tần suất xuất hiện các đàn cá tra có vấn đề về sắc tố da (da trắng, da hồng) ngày càng nhiều. Ngoài ra, nhiều cơ sở còn tiết kiệm chi phí bằng cách sử dụng cá đực ít hơn cá cái với tỉ lệ 1 cá đực/2-5 cá cái và có đến 92%  số cơ sở sử dụng kích dục tố quá liều (4 lần)... Điều này không chỉ làm tỉ lệ sống từ cá bột lên cá giống thấp dưới 12% mà còn trực tiếp kéo giá cá giống xuống dưới 1 đồng/con cá bột, riêng với cá kích cỡ 1,5 phân, giá cao nhất cũng chỉ dao động ở mức 16.000/kg (55-70 con) khiến nhiều chủ cơ sở cá giống thua lỗ nặng, phải bỏ nghề, không còn khả năng tái đầu tư. 

Hiện nay, nước ta vẫn chưa có quy định thế nào là giống cá tra, basa, tôm sú và tôm thẻ chân trắng đạt tiêu chuẩn quốc gia cho nên các chi cục thủy sản không biết dựa vào đâu để kiểm tra các trại sản xuất có đạt chất lượng hay không. Thực tế các con giống bố mẹ phần lớn vẫn đánh bắt ngoài tự nhiên và vẫn chưa có con số thống kê cụ thể nên các đơn vị quản lý vẫn chưa thể đưa ra các biện pháp phù hợp để quản lý việc sản xuất giống các loại thủy sản. Thêm vào đó là tình trạng nhiều chủ trại vì lợi ích kinh tế thường xuyên sử dụng thuốc kích thích để con bố mẹ tăng lứa đẻ, dẫn tới chất lượng con giống bị giảm sút khiến cho tình hình cung ứng giống thủy sản chất lượng càng thêm khó khăn. 
2.2.  Thị trường
Năm 2010, khó khăn của thị trường xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam chủ yếu vẫn là xu hướng bảo hộ thương mại, các hàng rào kỹ thuật, kiểm dịch chặt chẽ và thường xuyên ban hành các tiêu chuẩn mới khắt khe hơn về dư lượng kháng sinh và an toàn vệ sinh thực phẩm của các nước khác. 

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đang trong quá trình triển khai dự luật nông nghiệp 2008 (Farmbill), trong đó có điều khoản nhằm hạn chế việc nhập khẩu cá tra của Việt Nam, dựa trên việc mở rộng định nghĩa catfish và đưa cá tra của Việt Nam vào danh sách này để chuyển đối tượng này từ USFDA sang USDA quản lý. Đặc biệt, từ 1/1/2010, EU chính thức áp dụng quy định IUU về vấn đề truy suất nguồn gốc thủy sản đánh bắt. Theo đó, EU yêu cầu “chứng nhận thủy sản khai thác” đối với tất cả các nhà xuất khẩu thủy sản nhằm ngăn chặn, phòng ngừa và loại bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp và không theo quy định.

Đối với thị trường Úc, mới đây Cục Thanh tra và kiểm dịch Úc (AQIS) cũng vừa ra quyết định tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt dư lượng malachite green trong thủy sản nuôi nhập khẩu. Theo đó, tất cả thủy sản nuôi sẽ được lấy mẫu, kiểm tra malachite green và leucomalachite green với tỉ lệ kiểm tra là 5%...

2.3. Thức ăn
Từ giữa năm 2010, sự biến động khó lường của thị trường thế giới cùng với các chi phí cao từ ngành kinh tế vĩ mô đã đẩy ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi vào tình thế khó khăn. Do đó, thức ăn cho ngành nuôi trồng thủy sản cũng gặp nhiều biến động.
Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi mà Việt Nam nhập khẩu hiện nay gồm khô đậu tương (49%), [image: image13.png]@
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bắp (16%), bột cá (10%) và DDGS (5%). Việc thay thế các loại nguyên liệu này cho nhau trong trường hợp giá một mặt hàng nào đó tăng mạnh có thể là một giải pháp hiệu quả. Tuy nhiên, kể từ giữa năm 2010, giá của tất cả các loại nguyên liệu nhập khẩu này đều đã dâng lên ở mức rất cao.

Tháng 9-2010, trước những thông tin không mấy khả quan về sản lượng bắp tại Mỹ và Philippines, cùng với những quan ngại của USDA (Bộ Nông nghiệp Mỹ) về nhu cầu ngày càng tăng đối với nguyên liệu này cho sản xuất ethanol, giá bắp kỳ hạn trên Sàn giao dịch Chicago (CBOT) chứng kiến tốc độ tăng kỷ lục từ trước tới nay. Giá bắp trung bình kỳ hạn trên CBOT tháng 9 gần chạm ngưỡng 500 xu Mỹ/bushel, đạt 484,82 xu Mỹ/bushel, tăng 18,68% so với tháng trước và cao hơn tới 49,22% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là tốc độ tăng trưởng về giá cao nhất trong các loại ngũ cốc giao dịch trên CBOT.

Trước tình trạng các nước tăng cường nhập khẩu nguyên liệu DDGS, nguyên liệu thay thế cho bột cá đang trong tình trạng “khan” hàng cùng với diễn biến giá bắp tăng nóng trên CBOT đã như chất xúc tác đẩy giá DDGS xuất khẩu của Mỹ tăng theo. Tính đến trung tuần tháng 10, giá DDGS xuất FOB của Mỹ tại cảng New Orleans kỳ hạn tháng 10 và tháng 11 lần lượt ở mức 205 đô la Mỹ/tấn và 210 đô la Mỹ/tấn, tăng hơn 12% so với mức giá giao dịch hồi đầu tháng 9. 

Nếu giá nguyên liệu thế giới tăng mạnh thì một giải pháp khác là sử dụng các nguồn nguyên liệu nội địa. Tuy nhiên, do thiếu quy hoạch bài bản và chiến lược đầu tư vĩ mô nên nguồn nguyên liệu nội địa chỉ ở quy mô nhỏ, manh mún. Kết quả là giá các loại nguyên liệu thay thế lẫn nhau trên thị trường thế giới tăng mạnh làm cho giá các loại nguyên liệu trong nước cũng ào ạt tăng theo. Tháng 9-2010, giá sắn nội địa chứng kiến tốc độ tăng tới 11,04% so với tháng trước và 70,83% so với cùng kỳ năm trước để đạt mức giá thu mua 5.330 đồng/ki lô gam.

Thêm vào đó, công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi của nước ta còn quá lạc hậu so với nhu cầu thực tế. Ngoài các đề tài nghiên cứu tiêu hoá với quy mô nhỏ các Viện nghiên cứu ở nước ta chưa có kết quả nghiên cứu nào thành quy trình công nghệ hoàn chỉnh để có thể phổ biến đại trà vào sản xuất. Vì vậy, các doanh nghiệp phải nhập công nghệ từ nước ngoài. Hầu hết các nhà máy đều có nhu cầu sử dụng hệ thống thiết bị có công suất 20-40 tấn/giờ, nhưng những máy móc thiết bị loại này trong nước chưa sản xuất được buộc doanh nghiệp phải nhập khẩu từ châu Âu với chi phí rất đắt. 
Đội ngũ cán bộ có tâm huyết với nghề hiện nay cũng rất thiếu, thiếu từ cán bộ nghiên cứu đến cán bộ sản xuất, kinh doanh và thị trường. Lao động phổ thông thừa, nhưng lao động chất lượng cao, biết bám thực tế sản xuất thì rất ít.
Sự biến động của thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi cộng thêm với sự yếu kém của công nghệ sản xuất đã khiến khả năng tự cung cấp nguồn thức ăn trong nước còn nhiều hạn chế, thức ăn chăn nuôi thủy sản vẫn phải nhập nhiều từ nước ngoài. Tình trạng này đã dẫn đến hệ quả là giá thức ăn của ngành nuôi trồng thủy sản tăng cao khiến người nuôi trồng gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến sản lượng chung của toàn ngành. Trong thời gian tới, nếu giá thức ăn chăn nuôi vẫn tiếp tục tăng do áp lực về chi phí đẩy thì sẽ khiến người nuôi trồng thủy sản thêm nhiều khó khăn và khó có thể tăng sản lượng sản xuất, ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn ngành. 
2.5 Bảo vệ môi trường
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	Chất thải từ các ao nuôi thủy sản cứ tuồn thẳng ra sông


Trong những năm gần đây, ở nước ta sự phát triển nuôi trồng thủy sản mạnh mẽ lại kéo theo các tác động môi trường diễn ra ở quy mô ngày càng lớn và hết sức đa dạng. Nuôi trồng thủy sản ngày càng phải đối mặt với nhiều mối nguy buộc các nhà quản lý, nhà khoa học và cả người nuôi phải quan tâm. Môi trường được xem là mối quan tâm lớn nhất của người nuôi vì nó có tác động trực tiếp đến vật nuôi, quyết định sự sống, sinh trưởng, phát triển của vật nuôi và còn liên quan đến chất lượng sản phẩm thu hoạch. Kiểm soát tốt môi trường nước, vật nuôi khỏe mạnh sẽ giảm stress dẫn đến hạn chế bệnh, dịch làm giảm thiểu suy thoái môi trường và giảm nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh tác hại của sự phát triển nuôi trồng thủy sản đối với môi trường, đặc biệt là môi trường các vùng ven biển, ven sông nơi mà nuôi trồng thủy sản phát triển với tốc độ nhanh chóng, hình thức nuôi ngày càng được nâng cao từ quảng canh sang quảng canh cải tiến rồi thâm canh trong khi trình độ quản lý và sự quan tâm của người nuôi đối với môi trường vẫn còn hạn chế. Vì vậy bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản đang trở thành vấn đề bức xúc, cần được tập trung giải quyết để bảo đảm sự phát triển bền vững.
An toàn môi trường trong nuôi trồng thủy sản phải đảm bảo: nguồn nước cấp đủ (nước ngọt, mặn) và phù hợp cho vật nuôi. Nước nuôi được xử lý, kiểm soát phù hợp với vật nuôi. Nước thải, bùn đáy và rác thải được xử lý hiệu quả... An toàn môi trường trong nuôi trồng thủy sản không nên hiểu theo nghĩa hẹp là an toàn trong ao nuôi, lồng nuôi mà phải được hiểu là an toàn môi trường vùng nuôi bởi vì chỉ khi môi trường của vùng nuôi được an toàn thì mỗi ao nuôi, lồng nuôi mới an toàn. Vì vậy, việc quản lý môi trường vùng nuôi đòi hỏi tính cộng đồng, xã hội hóa cao và trước hết phải được người nuôi nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thực hiện nghiêm chỉnh. Hiện nay, nhiều vùng nuôi trồng thủy sản phát triển tự phát, không theo quy hoạch, không tương xứng với trình độ quản lý, điều này dẫn đến dịch bệnh dễ dàng xuất hiện và lây lan, làm mất cân bằng sinh thái, hủy hoại môi trường. Hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển kéo theo các cánh rừng ngập mặn bị phá hủy, gây xói lở đất, mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng khí hậu, thiên tai xảy ra thường xuyên. Hoạt động khoan giếng lấy nước ngầm phục vụ nuôi trồng thủy sản làm mặn hóa các vùng đất có khả năng canh tác nông nghiệp, làm sa mạc hóa các vùng cát ven biển. Mức độ thâm canh cao trong khi cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo, trình độ quản lý của người nuôi hạn chế, môi trường bị quá tải. Việc lạm dụng và sử dụng không đúng thuốc, hóa chất trong phòng trị bệnh cho vật nuôi thủy sản dẫn đến hình thành các dòng vi khuẩn kháng kháng sinh và gây hủy hoại hệ sinh thái. 

Như ở ĐBSCL môi trường đất, môi trường nước và các hệ sinh thái trong phát triển nuôi trồng thủy sản bị biến đổi gây suy thoái, ô nhiễm môi trường. ĐBSCL là vùng tập trung nhiều các loại đất phèn tiềm tàng (pyrite FeS2) và phèn hoạt động (jarosite (K/Na.Fe3/Al3(SO4)2(OH)6). Khi bị đào đắp ao nuôi thủy sản, đào kênh rạch cấp và thoát nước, vệ sinh ao nuôi sau mùa thu hoạch đã làm cho tầng phèn tiềm ẩn bị tác động bởi quá trình ôxy hóa sẽ diễn ra quá trình lan truyền phèn rất mãnh liệt, làm giảm độ pH môi trường nước, gây ô nhiễm môi trường và dịch bệnh tôm, cá trong nuôi trồng. Các nguồn thải ra sông rạch đã tác động làm cho môi trường nước bị biến đổi. Chất lượng nước trong các ao nuôi thủy sản, gồm cá nước ngọt, nuôi tôm ven biển, đặc biệt là trong các mô hình nuôi công nghiệp đã cho thấy dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ (BOD, COD, nitơ, phốt pho cao hơn tiêu chuẩn cho phép), có sự xuất hiện các thành phần độc hại như H2S, NH3+, và chỉ số vi sinh Coliforms, đã cho thấy nguồn nước thải này cần phải được xử lý triệt để trước lúc thải ra sông rạch. Môi trường nước ở vùng ngọt hóa có dấu hiệu ô nhiễm hữu cơ, các vi sinh trong nước Coliforms, độ đục, amoniac trong nước... ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước, đặc biệt là nước dùng cho nhu cầu cấp nước. Môi trường nước ở vùng mặn hóa ven biển hàm lượng sắt (phèn hóa) trong nước do quá trình phèn hóa mạnh mẽ, N-NH3, Coliforms... gây ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản, đặc biệt độ đục môi trường cao do nước phù sa và quá trình đào đắp, sên, vét ao nuôi tôm phát sinh không được xử lý thải ra môi trường.
Quá trình chuyển dịch trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản diễn ra quy mô lớn ở vùng mặn hóa ven biển làm gia tăng xâm nhập mặn ở các vùng ven biển. Tác động làm suy giảm rừng ngập mặn ven biển tiếp tục diễn ra ảnh hưởng đến các hệ sinh thái rừng ngập mặn. Nuôi cá bè trên sông rạch, nuôi thâm canh thủy sản vùng ngọt hóa đã gây nên các tác động đến chất lượng môi trường nước ở đây. 

Chất thải trong nuôi trồng thủy sản là bùn thải chứa phân của các loài thủy sản tôm cá, các nguồn thức ăn dư thừa thối rữa bị phân hủy, các chất tồn dư của các loại vật tư sử dụng trong nuôi trồng như: hóa chất, vôi và các loại khoáng chất Diatomit, Dolomit, lưu huỳnh lắng đọng, các chất độc hại có trong đất phèn Fe2+, Fe3+, Al3+, các thành phần chứa H2S, NH3... là sản phẩm của quá trình phân hủy yếm khí ngập nước tạo thành, nguồn bùn phù sa lắng đọng trong các ao nuôi trồng thủy sản thải ra hàng năm trong quá trình vệ sinh và nạo vét ao nuôi. Đặc biệt, với các mô hình nuôi kỹ thuật cao, mật độ nuôi lớn như nuôi thâm canh, nuôi công nghiệp... thì nguồn thải càng lớn và tác động gây ô nhiễm môi trường càng cao. Một số kết quả nghiên cứu cho thấy, chỉ có 17% trọng lượng khô của thức ăn cung cấp cho ao nuôi được chuyển thành sinh khối, phần còn lại được thải ra môi trường dưới dạng phân và chất hữu cơ dư thừa thối rữa vào môi trường. Đối với các ao nuôi công nghiệp, chất thải trong ao có thể chứa đến trên 45% nitrogen và 22% là các chất hữu cơ khác. Các loại chất thải chứa nitơ và phốt pho ở hàm lượng cao, gây nên hiện tượng phú dưỡng môi trường nước phát sinh tảo độc trong môi trường nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, nguồn chất thải này lan truyền rất nhanh đối với hệ thống nuôi cá bè trên sông, nuôi cá trong các đầm trũng ngập nước... cùng với lượng phù sa lan truyền có thể gây ô nhiễm môi trường và dịch bệnh thủy sản phát sinh trong môi trường nước. Đối với nuôi cá nước ngọt, lượng thải nhiều ít còn phụ thuộc vào thức ăn đưa vào chăn nuôi, thông thường chi phí thức ăn phải từ 1,5-2 kg thức ăn/kg sản phẩm, ngoài ra còn lượng thức ăn dư thừa không tiêu thụ hết lắng xuống tạo ra nguồn thải rất dễ phân hủy hữu cơ gây ô nhiễm môi trường nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh. Các ao nuôi sau quá trình thu hoạch thường phải nạo vét bùn cặn. Đây là một nguồn thải rất lớn có thể gây ô nhiễm môi trường.

Đối với nuôi tôm vùng ven biển Nam bộ nơi có hàm lượng phù sa trong nước biển lấy vào nuôi rất lớn từ 200-888 mg/l, lượng chất rắn này lắng xuống ao nuôi tôm tạo thành lớp bùn hàng năm rất dày. Vấn đề quản lý bùn thải nuôi tôm là hết sức bức xúc cần phải được quản lý để xử lý triệt để ở khu vực nuôi trồng thủy sản nước mặn vùng ĐBSCL. 

Những năm gần đây, dịch bệnh đã phát sinh trên diện rộng ở các loại cá, tôm nuôi diễn biến rất phức tạp, gây nhiều thiệt hại đối với người nuôi trồng thủy sản. Nuôi cá nước ngọt trên sông ô nhiễm môi trường làm cá tra, cá ba sa... chết hàng loạt ở một số bè cá trên sông; dịch bệnh trên các ao hồ và cá đồng một số tỉnh lưu vực sông Tiền, sông Hậu, dịch bệnh tôm nuôi đã phát sinh trên 20-60% diện tích nuôi ở các tỉnh ven biển Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền Giang... Cùng với tác động môi trường do chất thải trong sản xuất chế biến công nghiệp, nước thải sinh hoạt ở các khu dân cư và đô thị... cũng góp phần tác động đến chất lượng môi trường nước ảnh hưởng đến cả kinh tế và môi trường sinh thái. 

Do vậy, biện pháp kiểm soát môi trường các vùng nuôi trồng thủy sản một cách hiệu quả đòi hỏi có sự phối hợp tốt và đồng bộ giữa các cấp quản lý ngành và địa phương, các nhà khoa học và cộng đồng người nuôi thủy sản. Các cấp quản lý cần thực hiện tốt việc quy hoạch và quy hoạch lại các vùng nuôi thủy sản theo đó có thể quản lý tốt nguồn nước cấp và thải, thời vụ nuôi, chất lượng con giống, kiểm soát dịch bệnh... Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường chung và môi trường vùng nuôi thủy sản nói riêng. Cộng đồng người nuôi thủy sản phải tuân thủ tốt các quy định của Nhà nước về hoạt động nuôi trồng thủy sản bao gồm quy hoạch vùng nuôi, đối tượng nuôi, mùa vụ nuôi, đồng thời nâng cao năng lực quản lý cơ sở nuôi, kiểm soát tốt nguồn nước cấp vào, chất lượng con giống, quản lý được môi trường nuôi ổn định, hạn chế biến động đột ngột gây sốc vật nuôi dẫn đến bệnh dịch xảy ra. Có biện pháp xử lý hiệu quả nước và chất thải, rác thải phát sinh trong quá trình nuôi trước khi xả ra môi trường bên ngoài, tuân thủ nghiêm các quy định về xử lý dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Các nhà khoa học cần tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xử lý môi trường có hiệu quả, thiết thực đối với người nuôi, các giải pháp thay thế việc sử dụng các loại thuốc hóa chất gây hại môi trường, vừa đảm bảo an toàn cho môi trường, cho người sử dụng vừa có hiệu quả kinh tế.
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Mô hình nuôi trồng thủy sản

3.  Công nghệ và thiết bị đang được sử dụng trong ngành sản xuất và chế biến thủy sản
- Công nghệ sản xuất giống cá chim trắng nước ngọt

- Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng

- Công nghệ sản xuất các sản phẩm đông lạnh xuất khẩu

- Mô hình bè nuôi cá bằng vật liệu FDR

- Công nghệ nuôi tôm sạch cao sản an toàn sử dụng kết hợp vi sinh + enzyme + rong nhân tạo

- Công nghệ nuôi tôm sú đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

- Công nghệ sản xuất giống cá Hồng Mỹ

- Công nghệ khai thác cá ngừ bằng nghề lưới vây

- Công nghệ sản xuất giống cua bùn Scylla paramamosain

- Công nghệ xử lý, bảo quản mực trên tàu

- Ứng dụng trihaloza cho quy trình chế biến cá

- Công nghệ nuôi tổng hợp đa đối tượng hải sản trên biển bền vững về môi trường và hiệu quả về kinh tế

- Công nghệ sản xuất giống cá rô phi đơn tính đực bằng phương pháp lai khác loài

- Công nghệ sản xuất giống cua biển (Scyllaserrata) nhân tạo

- Công nghệ vận chuyển cá song, cá rô phi và tôm hùm sống theo phương pháp ngủ đông

- Sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản (tôm, cá...) bằng công nghệ sinh học (công nghệ Enzym và vi sinh) qui mô vừa và nhỏ phục vụ trang trại, gia trại với công suất từ 100-120 tấn/năm.

- Công trình kỹ thuật nuôi trai nước ngọt

- Chế phẩm sinh học phục vụ trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản và sản xuất nông nghiệp

4. Giá trị thị trường

4.1. Thị trường nhập khẩu
Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của ngành sản xuất và chế biến thủy sản là nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Cùng với việc diện tích ngô và sắn của Việt Nam đang giảm dần thì việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất thức ăn đang trở thành nhu cầu thiết yếu. Do đó, thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước bị chi phối nhiều bởi thị trường nguyên liệu thế giới.
Mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất ở nước ta trong năm nay là lúa mì. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhập khẩu lúa mỳ trong 7 tháng đầu năm lên đến 1,44 triệu tấn, đạt 350 triệu USD, cả lượng và giá trị đều tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam nhập khẩu lúa mì chủ yếu từ 6 thị trường chính, trong đó thị trường lớn nhất là thị trường Australia: 7 tháng nhập khẩu 762.983 tấn lúa mì, trị giá 192 triệu USD (chiếm 58% về lượng và chiếm 60% tổng kim ngạch); đứng thứ 2 là thị trường Braxin với 236.836 tấn, trị giá trên 55 triệu USD (chiếm 18% về lượng và chiếm 17,3% tổng kim ngạch); tiếp đến thị trường Ucraina với 143.214 tấn, trị giá trên 32 triệu USD (chiếm 11% về lượng và chiếm 10,2% tổng kim ngạch); sau đó là thị trường Nga với 12 triệu USD; Hoa Kỳ 5,5 triệu USD; Canada 1,2 triệu USD.

Kim ngạch nhập khẩu lúa mì từ tất cả các thị trường trong 7 tháng đầu năm 2010 đều tăng so với 7 tháng đầu năm 2009; trong đó thị trường tăng trưởng mạnh nhất là thị trường Nga tăng 451%; rồi đến Ucraina tăng 153%; Hoa Kỳ tăng 90%; Canada tăng 62%; Australia tăng 14%. 

Riêng tháng 7/2010 chỉ duy nhất có thị trường Hoa Kỳ tăng kim ngạch so với tháng 6 với mức tăng 44%, còn lại 4 thị trường sụt giảm kim ngạch so với tháng 6 là: Nga giảm 68%; Australia giảm 57%; Canada giảm 45,7%; Ucraina giảm 21%. 
	Thị trường
	Tháng 7/2010
	tháng/2010
	Tháng 6/2010
	7T/2009
	% tăng, giảm T7/2010 so với T6/2010
	% tăng, giảm 7T/2010 so với

7T/2009

	Tổng cộng
	24.087.414
	318.934.047
	54.128.598
	192.751.754
	-55,50
	+65,46

	Australia
	18.151.515
	191.657.465
	42.283.848
	167.805.080
	-57,07
	+14,21

	Braxin
	0
	55.195.814
	0
	0
	0
	0

	Ucraina
	3.155.654
	32.499.061
	3.984.516
	12.867.578
	-20,80
	+152,57

	Nga
	961.968
	12.129.427
	3.035.546
	2.201.887
	-68,31
	+450,87

	Hoa Kỳ
	541.006
	5.455.401
	374.932
	2.875.979
	+44,29
	+89,69

	Canada
	358.799
	1.170.095
	660.754
	722.000
	-45,70
	0


Thị trường nhập khẩu lúa mì 7 tháng đầu năm 2010 (ĐVT: USD)
4.2. Thị trường xuất khẩu
Theo thống kê 10 tháng đầu năm 2010, cả nước xuất khẩu đạt 3,9 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kì năm trước
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Cũng theo thống kê, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là cá tra trong 10 tháng qua đạt 1,14 tỷ USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2009.
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Mặt hàng xuất khẩu chủ lực thứ 2 của Việt Nam là tôm cũng có sự tăng trưởng rõ rệt. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2010, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng  29,7 nghìn tấn tôm các loại, đạt kim ngạch 212 triệu USD, tăng lần lượt 64,7% và 32,1% so với tháng trước. Nếu so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tôm trong tháng 7/2010 cũng tăng 27,6% về lượng và 21,4% về giá trị. Tính chung 7 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm Việt Nam đạt tổng cộng 110 nghìn tấn, trị giá 928 triệu USD, tăng lần lượt 25,2% và 23,9% so với cùng kỳ 2009. Trong đó riêng xuất khẩu sang 10 thị trường lớn nhất đã đạt 25,3 nghìn tấn, với kim ngạch 179 triệu USD, lần lượt chiếm tỷ trọng 85% về lượng và 84,5% về giá trị. Nhật Bản tiếp tục duy trì vị trí quán quân trong danh sách các nhà nhập khẩu hàng đầu của tôm Việt Nam với kim ngạch trong tháng 7/2010 đạt 63,3 triệu USD, tăng 21,9% so với tháng trước. Nguồn cung tôm từ một số nước như Indonesia, Nga.. suy giảm cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhập khẩu tôm Việt Nam của Nhật tăng lên trong thời gian qua. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Mĩ trong tháng 7 cũng ghi nhận mức tăng trưởng kỉ lục so với tháng trước : tăng 68,9% (tương đương tăng 23,8 triệu USD). 
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Kim ngạch và lượng xuất khẩu tôm theo tháng 2009- 2010 

(nghìn tấn, triệu USD)
Cùng với cá tra và tôm, giá trị xuất khẩu các mặt hàng khác như: cá ngừ, nhuyễn thể và giáp xác khác cũng tăng trưởng khá. 
Các thị trường xuất khẩu chủ lực của thủy sản nước ta năm nay vẫn là Mỹ, Nhật Bản và EU.
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5. Môi trường cạnh tranh
Là một trong những nước sản xuất, chế biến và xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới, nhưng ngành thủy sản Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các đối thủ khác trên thế giới. 
Thực tế sức cạnh tranh của hàng thủy sản Việt Nam hiện còn yếu: xuất khẩu chủ yếu dưới dạng thô, giá thành sản phẩm cao, chất lượng thấp. Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung còn nhỏ bé về quy mô, vốn và kinh nghiệm kinh doanh còn thiếu trong khi lại phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ lớn có nhiều kinh nghiệm nên thủy sản Việt Nam sẽ rơi vào thế yếu khi phải sản xuất hàng hóa với khối lượng lớn và đòi hỏi chất lượng cao. Thêm vào đó sự xuất hiện ngày càng nhiều của các nhà đầu tư thủy sản nước ngoài tại Việt Nam đang đe dọa vị thế độc tôn của các doanh nghiệp ở thị trường trong nước.

Việc Việt Nam gia nhập WTO một mặt mang lại cho ngành thủy sản nhiều cơ hội mới nhưng mặt khác cũng khiến cho thủy sản mất dần lợi thế về giá và có nguy cơ để mất thị trường trong nước vào tay các nhà sản xuất và chế biến thủy sản nước ngoài.
6. Dự báo thị trường
Dự báo năm 2011 thị trường sản xuất và chế biến thủy sản sẽ có nhiều biến động.
Do tình hình thời tiết mưa bão trên biển và ngập lụt ở miền Trung cộng với lũ về muộn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động khai thác cũng như nuôi trồng thủy sản ở các địa phương nên sang năm 2011 dự báo nguồn cung sẽ giảm mạnh. Hiện nay tại ĐBSCL giá bán cá tra nguyên liệu đã tăng từ 16.500 đến trên 18.000 đồng/kg, có nơi trên 18.700 đồng/kg, giá bán phụ phẩm cá tra theo đó cũng tăng từ 4.000 đến 5.500 đồng/kg và dự báo các tháng sắp tới sẽ tăng lên mức 19.500 - 20.000 đồng/kg trong bối cảnh sản lượng không còn nhiều. Giá cá tra xuất khẩu đã tăng trở lại từ 15 đến 20 cent/kg, tùy thị trường. Với một mặt hàng xuất khẩu hàng đầu khác của nước ta là tôm, tình hình sản xuất chế biến và xuất khẩu trong năm sau cũng có nhiều khả quan. Trong các tháng cuối năm, lượng xuất khẩu của mặt hàng này tăng mạnh. Với sự tăng nhanh của các nhà máy chế biến tôm cùng việc mở rộng dây chuyền sản xuất, sản lượng tôm nguyên liệu sẽ không đủ cho chế biến và xuất khẩu, do đó thị trường tôm năm 2011 sẽ có nhiều tín hiệu tốt. Các mặt hàng thủy sản khác như cá ngừ, nhuyễn thể và giáp xác khác cũng sẽ có sự tăng trưởng khá trong năm 2011.
Cục Chế biến Thương mại nông, lâm, thủy sản và nghề muối cũng dự báo kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2015 sẽ vào khoảng 6,5 - 6,7 tỷ USD (hiện nay khoảng 4,5 tỷ). Trong đó, thị trường chủ lực vẫn là EU, Mỹ và Nhật Bản chiếm tỷ trọng 60 - 65%… Tất cả các vùng nuôi tôm tập trung, các trang trại nuôi cá tra có diện tích đất nuôi từ 1 ha trở lên sẽ đạt các tiêu chuẩn vùng nuôi an toàn BAP hoặc GAP… và thực hiện truy xuất nguồn gốc. Lượng hàng hóa thủy sản xuất khẩu đạt 1,5 - 1,7 triệu tấn; nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu từ 3,2 - 3,5 triệu tấn (nguyên liệu sản xuất trong nước từ 2,5 - 2,6 triệu tấn, gồm tôm nuôi 600.000 tấn, cá tra 1,65 triệu tấn, nghêu 250.000 tấn, cá biển nuôi 165.000 tấn, cá rô phi 200.000 tấn…), nguyên liệu từ khai thác đánh bắt là 490.000 tấn, nhập khẩu 600.000 - 700.000 tấn. Theo nhận định, thị trường thủy sản thế giới chưa bão hòa, nhu cầu tiêu dùng ở các nước vẫn đang tăng mạnh. Nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới nhiều năm qua là Trung Quốc đang suy giảm về lượng xuất khẩu, một phần do mất uy tín về chất lượng, phần khác do nhu cầu tiêu thụ nội địa của nước này đang tăng mạnh, có thể trở thành nước nhập khẩu thủy sản. Vì vậy, cơ hội cho thủy sản Việt Nam rất lớn, nếu làm tốt, có thể đạt giá trị xuất khẩu từ 8 - 10 tỷ USD.
II. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NGÀNH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp qui nhằm khuyến khích ngành sản xuất và chế biến thủy sản phát triển như:

· Văn bản số 48/2010/TT-BNNPTNT ban hành ngày 11/8/2010: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 33/2010/NĐ-CP ngày 31/3/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.
· Văn bản số 45/2010/TT-BNNPTNT ban hành ngày 22/7/2010: Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi cá tra thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
· Văn bản số 44/2010/TT-BNNPTNT ban hành ngày 22/7/2010: Quy định điều kiện cơ sở, vùng nuôi tôm sú, tôm chân trắng thâm canh đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
· Văn bản số 13 /2010/TT-BNNPTNT ban hành ngày 12/3/2010: Ban hành Danh mục bổ sung thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.
· Văn bản số 09/2010/TT-BNNPTNT ban hành ngày 26/2/2010: Ban hành các yêu cầu đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến sản phẩm cá tra, basa xuất khẩu.
· Văn bản số 06/2010/TT–BNNPTNT ban hành ngày 2/2/2010: Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản…
Và còn rất nhiều văn bản khác đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sản xuất và chế biến thủy sản hoạt động dễ dàng hơn.

III. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN 
1. Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy sấy bã mía làm thức ăn cho gia súc năng suất 2 tấn/giờ 
Chủ nhiệm đề tài: Đoàn Văn Cao

Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Thiết kế Chế tạo máy nông nghiệp

2. Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm thuỷ sản giá trị gia tăng xuất khẩu

Chủ nhiệm đề tài: Trần Cảnh Đình

Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Hải sản

3. Nghiên cứu, điều tra và dự báo thị trường xuất khẩu cho một số chủng loại nông lâm, thuỷ sản

Chủ nhiệm đề tài: Trần Công Sách

Cơ quan chủ trì: Viện nghiên cứu Thương mại

4. Nghiên cứu dùng dung dịch hoạt hoá điện hoá để thay thế chất khử trùng tại nhà máy chế biến thuỷ sản đông lạnh

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thuỳ Liễu

Cơ quan chủ trì: Sở Thuỷ sản Khánh Hoà

5. Dự án áp dụng sản xuất sạch hơn vào hoạt động của xí nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khẩu II

Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Hoá học, TP HCM

6. Dự án áp dụng sản xuất sạch hơn vào hoạt động của nhà máy chế biến thuỷ sản Tiến Đạt

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Quang Cư 

Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

7. Đánh giá trình độ công nghệ chế biến thủy sản tỉnh Khánh Hòa

Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thìn

Cơ quan chủ trì: Sở Thủy sản Khánh Hòa

IV. CÁC CÔNG TY HÀNG ĐẦU TRONG NGÀNH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN
1.  Công ty CP Thủy sản Bình An (Bianfishco)
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Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An – Bianfishco (thuộc Diệu Hiền Group) thành lập vào năm 2005 chuyên nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản (cá Tra, Basa ) với qui mô lớn nhất, hiện đại trong khu vực ĐBSCL. Chỉ sau 4 năm đi vào hoạt động (1/2007 – 6/2010), sản phẩm của công ty đã tạo dựng được vị thế và uy tín thương hiệu Việt của mình cho hơn 80 quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Hoa Kỳ, EU... và đặc biệt là doanh nghiệp thủy sản duy nhất tại Việt Nam thành lập Bianfishco US tại Hoa Kỳ. Bianfishco đã được Hội đồng thương hiệu quốc gia trao giải thưởng “Thương hiệu Quốc gia – 2010” và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba.
2.  Công ty CP thủy hải sản Minh Phú
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Tiền thân là Xí nghiệp chế biến cung ứng hàng xuất khẩu thuỷ sản Minh Phú, được thành lập năm 1992. Sau 18 năm không ngừng phát triển, đến nay Minh Phú đã khẳng định được vị trí uy tín của mình trong ngành ở khu vực và trên toàn thế giới và là một trong những nhà chế biến - xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất của Việt Nam. Minh Phú đã chú trọng đến vấn đề đầu tư công nghệ, máy móc trang thiết bị hiện đại, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo hệ thống HACCP, GMP, SSOP, ISO 9001:2000, BRC và ACC trong qui trình sản xuất khép kín của mình. Chính điều này đã giúp cho sản phẩm Minh Phú luôn an toàn, đạt chất lượng cao và được khách hàng trên toàn thế giới tín nhiệm.

3.  Công ty CP thủy sản Sóc Trăng (STAPIMEX)
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Được thành lập vào năm 1978, STAPIMEX hoạt động dưới hình thức là nhà chế biến và xuất khẩu thủy sản và luôn là một trong  những doanh nghiệp thủy sản hàng đầu của Việt Nam về chế biến và xuất khẩu tôm sú. Sản phẩm của công ty được khách hàng đánh giá cao và luôn là sự lựa chọn hàng đầu nhờ vào chất lượng tốt, an toàn và ổn định. Từ năm 2003, công ty đã áp dụng thành công hệ thống truy xuất nguyên liệu đến tận ao nuôi. Với thành tựu đạt được như vậy, STAPIMEX đã đi tiên phong trong việc quản lý được nguồn nguyên liệu tươi sạch và an toàn.

4. Công ty CP chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau
Được thành lập từ năm 1977, với ưu thế vượt trội là được thiên nhiên ưu đãi bởi vùng nguyên liệu thủy hải sản phong phú - một trung tâm cung cấp tôm của Việt Nam (với hơn 200.000 trại nuôi tôm và ao hồ rộng lớn của Cà Mau, bên cạnh đó là rừng đước ngập mặn dọc bờ biển là nơi sinh sống lý tưởng của các loài tôm cá), công ty đã nhanh chóng phát triển và trở thành một trong những công ty sản xuất và xuất khẩu thủy sản hàng đầu Việt Nam. Mỗi năm CAMIMEX chế biến và xuất khẩu hơn 10.000 tấn sản phẩm ra thị trường thế giới. Ba nhà máy chế biến của CAMIMEX được trang bị các máy móc hiện đại nhập từ Châu Âu, Nhật Bản và Mỹ. Hơn 2.500 công nhân viên của CAMIMEX là những người lành nghề lại thường xuyên có cơ hội được tham dự các khóa huấn luyện nâng cao tay nghề, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước do công ty tổ chức. Những thuận lợi từ các điều kiện chủ quan và khách quan chính là nền tảng vững chắc cho sự phát triển của CAMIMEX trong hiện tại và tương lai.

V. CÁC SỰ KIỆN TIÊU BIỂU CỦA NGÀNH SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN NĂM 2010

Festival Thủy sản Việt Nam lần I-2010 (24/4/2010 – 27/4/2010)
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Với chủ đề “Thuỷ sản Việt Nam- Tiềm năng, phát triển và hội nhập”, Festival là một sự kiện lớn về kinh tế, văn hóa - xã hội của cả nước và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm tôn vinh những giá trị về ngành thủy sản Việt Nam; tạo cơ hội gắn kết và hợp tác giữa người nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành thuỷ sản; thúc đẩy giao thương giữa các doanh nghiệp thủy sản với các đối tác trong nước và nước ngoài. Lần đầu tiên được tổ chức, Festival Thuỷ sản Việt Nam 2010 không chỉ là ngày hội của nông dân, ngư dân, các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp thuỷ sản và các lĩnh vực hoạt động có liên quan, mà còn là một ngày hội lớn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Cần Thơ - miền đất phía Tây Nam của Tổ quốc đang phát triển đầy năng động, con người hiếu khách, có nền văn hóa nghệ thuật đặc sắc gắn với sông nước, miệt vườn. Trong khuôn khổ Festival đã diễn ra các Hội thảo về: thực trạng nuôi trồng Thủy sản Việt Nam; quy hoạch và phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững ở Việt Nam; định hướng phát triển đánh bắt thủy hải sản xa bờ; phương hướng xuất khẩu ngành thủy sản tới các thị trường tiềm năng; xây dựng thương hiệu thủy sản Việt Nam; các dịch vụ và giải pháp hậu cần phục vụ cho ngành thủy sản. Trong đó, hội thảo chủ đề “Thủy sản Việt Nam tiềm năng, phát triển và hội nhập” tập trung vào các chuyên đề nâng cao chất lượng thủy sản Việt Nam, những cơ chế chính sách để phát triển bền vững ngành thủy sản, hành lang pháp lý trong xuất khẩu thủy hải sản... Sau 4 ngày hoạt động, Festival Thủy sản đã thu hút hơn 400 gian hàng tham gia trưng bày các sản phẩm về lĩnh vực thủy sản. Có 20 tỉnh, thành trong cả nước trực tiếp có gian hàng tham gia. Tại buổi bế mạc, Ban tổ chức cũng đã trao giấy chứng nhận kỷ lục Guiness Việt Nam cho một số kỷ lục độc đáo như con cá tra, con cá basa, con tôm sú, con cá hô lớn nhất cùng bộ sưu tập bằng mô hình về các phương tiện thủy ở Việt Nam.
Hội chợ triển lãm quốc tế Thủy sản Việt Nam - Vietfish 2010 (12/6/2010 – 14/6/2010)
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Đây là hội chợ triển lãm chuyên ngành thủy sản lần thứ 12 của Việt Nam do Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam tổ chức nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong ngành học hỏi những công nghệ nuôi trồng và sản xuất tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh. Năm nay, lượng gian hàng đăng ký tham gia Vietfish tăng hơn 21% so với năm trước (tương đương 283 gian), nhưng do diện tích có hạn nên chỉ có hơn 170 đơn vị được tham gia triển lãm, tương đương năm 2009. Các đơn vị chế biến và xuất khẩu thủy sản chiếm 70%, còn lại là các đơn vị dịch vụ liên quan bao gồm các lĩnh vực trang thiết bị phục vụ ngành thủy sản, hóa chất, phụ gia, thông tin… Trong thời gian hội chợ đã diễn ra các hội thảo về ứng dụng công nghệ Biochip kiểm tra dư lượng kháng sinh trong thủy sản; phát triển bền vững trong ngành thủy sản đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu; công nghệ giúp trại cá đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế; quy định của FDA Hoa Kỳ gồm Luật Nhãn mác, Luật Chống khủng bố sinh học và hội thảo công nghệ đóng gói thủy sản cho thị trường châu Âu và Mỹ.

Hội thảo “Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2015 và tầm nhìn 2020” (2/11/2010)
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Với mục tiêu phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản, ngày 2/11/2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức hội thảo “Chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản đến năm 2015 và tầm nhìn 2020”. Tại hội thảo hầu hết các ý kiến đều nhận định, tuy tham gia vào thị trường xuất khẩu thủy sản muộn hơn nhiều nước trên thế giới, nhưng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam hiện nay đã tăng trưởng nhanh nhờ lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến. Điển hình như trong các năm 2009, 2010, Việt Nam là một trong năm quốc gia xuất khẩu tôm đông lạnh lớn nhất vào thị trường Nhật Bản. Dự báo trong năm 2010, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của nước ta có thể đạt hơn 4,5 tỷ USD. Hiện nay, Việt Nam đã xuất khẩu thủy sản đến thị trường của 164 quốc gia và vùng lãnh thổ với các sản phẩm chủ lực là tôm, cá basa, mực, cá biển và nghêu đông lạnh. Với đà tăng trưởng này đến năm 2015 Việt Nam phấn đấu giữ vững nhịp độ tăng trưởng xuất khẩu từ 8-10%/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 6,5 tỷ USD. Đến năm 2020, ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có thương hiệu mạnh và uy tín trên thị trường với giá trị xuất khẩu đạt mức 8 tỷ USD. Tuy nhiên, do trong thời gian tới các nước nhập khẩu thủy sản sẽ tăng cường các biện pháp phòng vệ thông qua các rào cản thương mại và rào cản kỹ thuật và các quy định thị trường không chỉ tập trung vào vấn đề an toàn thực phẩm mà còn mở rộng hơn qua các lĩnh vực bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và bảo vệ nguồn lợi. Vì thế, để xuất khẩu thủy sản đạt được mục tiêu đề ra, Việt Nam cần đổi mới quản lý và hiện đại hóa công nghiệp chế biến xuất khẩu, hoàn thiện hệ thống chất lượng từ ao nuôi đến bàn ăn theo tiêu chuẩn quốc tế, có cơ chế, chính sách phù hợp để tăng sức cạnh tranh .
VI. KẾT LUẬN
Ngành sản xuất và chế biến thủy sản là ngành hàng có tiềm năng phát triển trong nền kinh tế quốc dân. Ngày nay, cùng với sự gia tăng không ngừng của nhu cầu tiêu thụ, sản xuất và chế biến thủy sản ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, do vẫn chưa đảm bảo nguồn cung trong nước, giống và giá cả thức ăn chăn nuôi vẫn còn phụ thuộc nhiều vào sự biến động của giá cả thế giới khiến ngành sản xuất và chế biến thủy sản nước ta còn gặp nhiều khó khăn. 

Dự báo, trong năm sau nhu cầu của thị trường nước ta về thủy sản sẽ tiếp tục tăng cao. Đây chính là động lực quan trọng để các cơ sở nuôi trồng cũng như các công ty chế biến thủy sản trong nước nỗ lực hơn nữa trong việc giành và giữ thị trường trong nước cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu ra nước ngoài. 

Về lâu dài, Nhà nước cần có những chính sách phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho ngành sản xuất và chế biến thủy sản phát triển, cũng như có những chính sách bảo hộ thích hợp để bảo vệ quyền lợi của người nuôi trồng khi hội nhập với thị trường thế giới. Với sự quan tâm đầu tư đúng đắn của Nhà nước, cùng sự nỗ lực của các nhà sản xuất trong nước, thị trường sản xuất và chế biến thủy sản thời gian tới sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Website của Bộ NN&PTNT Việt Nam
2. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam
3. Thời báo Kinh tế Sài Gòn
4. Cục chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối – Bộ NN&PTNT
5. Website của Festival Thủy sản Việt Nam
6. Trung tâm khuyến nông quốc gia
7. Hội nông dân Việt Nam
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